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Model No.UH353D 350MM CORDLESS HEDGE TRIMMER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 458908-6 Bảo vệ nhựa 1

002 911128-8 Vít dầu dù M4X16 WR 1

003 183C71-1 Bộ vỏ ngoài động cơ 1

003 INC. 27

004 183K65-4 HANDLE SET 1

C10 252126-6 Đai ốc khóa lục giác M4-7 2

C20 931102-0 Đai ốc lục giác M4 2

C30 263002-9 Chốt cao su 4 2

004 INC. 11

005 458900-2 Nút nhả khóa 1

006 231473-8 Lò xo nến 4 1

007 650744-8 Công tắc D3V-16-3C26 1

008 644813-5 Thiết bị đầu cuối 1

009 231473-8 Lò xo nến 4 1

010 417564-1 Thanh gạt công tắc 1

011 183K65-4 HANDLE SET 1

C10 252126-6 Đai ốc khóa lục giác M4-7 2

C20 931102-0 Đai ốc lục giác M4 2

C30 263002-9 Chốt cao su 4 2

011 INC. 4

012 455329-3 Tay nắm 25 1

013 620952-5 Bo mạch 1

C10 654069-2 Chổ chứa 41-187N 2

C20 654079-9 Hộp cách nhiệt DF1.25-187A-5 1

C30 654208-4 Chổ chứa 1

C40 654281-4 Chổ chứa 1

014 629380-1 Động cơ dc 1

015 210124-6 Bạc đạn 688ZZ 1

016 911008-8 Vít dầu dù M3X8 WR 2

017 140838-2 Giá đỡ động cơ hoàn chỉnh 1

018 253215-0 Long đền đệm phẳng 8 1

019 143526-0 Bộ nhông 1

020 267404-1 Long đền đệm phẳng 28 1

021 165734-3 Tay quay 1 *

021-1 162C43-9 CRANK O 1

022 423342-9 Vòng đệm xốp 1

023 196879-6 Bộ cụm lưỡi dao cắt 1

C10 252180-0 Đai ốc khóa lục giác M5-8 4

C20 257672-4 Chụp giữ mũi 5 4 *

C21 257889-9 Chụp giữ mũi 5 O 4

C30 265193-2 Vít đầu giàn M5X14 4

024 265074-0 Vít dầu dù M5X16 4

025 424194-1 Vòng cao su 8 4

026 818H05-2 Bảng tên UH353D 1

027 183C71-1 Bộ vỏ ngoài động cơ 1

027 INC. 3

028 266429-2 Vít tự cắt ren đầu siết 3X16 4

029 911193-7 Vít dầu dù M4X65 WR 1



030 424195-9 Vòng cao su 6 1

031 911128-8 Vít dầu dù M4X16 WR 2

032 266429-2 Vít tự cắt ren đầu siết 3X16 6

033 818J24-0 Không số.nhãn UH353D 1

A01 458359-3 Miếng đệm bảo vệ lưỡi 1

A02 ***DC10SB DC10SB BATTERY CHARGER 1

A02 COMPO-PARTS

A03 197393-5 Bộ pin BL1016 1

A04 456128-6 Nắp pin 1

A05 126834-4 Cụm khay gom cỏ 1


